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Bài 16: ăng, âng, eng 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch +nh    
ach 

êch 

ich 

 

 

 

 

 

anh 

ênh 

inh 
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Đánh Vần 
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.) 

 

ăng 
ăng căng dăng găng hăng măng năng 

ắng đắng gắng hắng lắng mắng nắng 

ằng bằng chằng dằng đằng hằng rằng 

ẳng cẳng chẳng lẳng phẳng vẳng  

ẵng bẵng sẵng     

ặng đặng gặng lặng nặng nhặng rặng 
 

âng 
âng bâng dâng lâng nâng vâng  

ấng đấng hấng khấng nấng   

ầng tầng  vầng     

ẩng ngẩng      

ẫng cẫng hẫng     
 

eng 
eng beng leng keng    

èng lèng phèng     

ẻng kẻng xẻng     
 



 

 

Tiếng Nước Tôi 229                                                                                       

 

Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  

  

 
 

  

 

 

xà-beng 

cái xẻng 

nâng đỡ 

vầng trăng 

lắng nghe 

đôi găng 



 

 

230 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-16 phần Phu ̣Luc̣ của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ăng     âng     eng 

  

________________ ________________ 

 
 

________________ ________________ 

 

 

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Đôi găng tay. 

Dì Lan đan một đôi găng tay. 

Dì Lan đan cho Tâm một đôi găng tay. 

Dì Lan đan cho Tâm một đôi găng tay thật đẹp. 

 

Lắng nghe. 

Thắng đang lắng nghe. 

Thắng đang lắng nghe cô giáo. 

Thắng đang lắng nghe cô giáo giảng bài. 
 

Vầng trăng. 

Vầng trăng giống cái lưỡi liềm. 

Vầng trăng đêm nay nhìn giống cái lưỡi liềm. 
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Nâng. 

Nâng bé dậy. 

Chị Kim nâng bé dậy. 

Chị Kim chạy vội tới và nâng bé dậy. 

Thấy bé Thiên bị té, chị Kim chạy vội tới và 

nâng bé dậy.  

Cái xẻng. 

Bác Thành mượn cái xẻng. 

Bác Thành qua nhà chú Khang để mượn cái 

xẻng. 
 

Xà-beng. 

Hiếu dùng xà-beng. 

Hiếu dùng xà-beng để nạy miếng xi-măng lên.  
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Buổi Tiệc Sinh Nhật 
 

  

Chúng em đi mua sắm.  Hôm nay 

chúng em có một buổi tiệc sinh 

nhật. 

Chúng em đến tiệm bán thiệp.  

Chúng em mua một tấm thiệp. 

  

Chúng em đến tiệm bán bong 

bóng.  Chúng em mua khá nhiều 

bong bóng. 

Chúng em đến tiệm bánh ngọt.  

Chúng em mua một chiếc bánh 

sinh nhật. 
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Chúng em đến tiệm bán kem.  

Chúng em mua một ít kem. 

Chúng em đến tiệm bán đồ chơi.  

Chúng em mua một món đồ chơi. 

  

Chúng em đến dự buổi tiệc sinh 

nhật.  Chúng em bày nhiều trò 

chơi. 

Chúng em cùng hát vang bài 

“Happy Birthday”.  Chúng em 

thật sự rất vui. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Tại sao các em đi mua sắm? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
 

2. Các em mua những gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Các em hát bài gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-16 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Hôm nay chung em co môt buôi 

tiêc sinh nhât. 

 

Chung em mua môt tâm thiêp. 

 

Chung em mua kha nhiêu bong 

bong. 

 

Chung em mua môt chiêc banh 

sinh nhât. 

 

Chung em mua môt it kem. 

 

Chung em mua môt mon đô 

chơi. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-16 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Khi Nào? 
 

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba ... 

buổi sáng buổi trưa buổi chiều ... 

hôm qua hôm nay ngày mai ... 

trước khi... sau khi... khi... ... 

mỗi ngày mỗi tuần mỗi Chúa Nhật ... 

 

Ở Đâu? 
 

ở trường học ở bệnh viện ở tiệm sách ... 

ở trên ở trước ở giữa ... 

 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

Khi nào? Mỗi buổi sáng.  
Ở đâu? Ở công viên.  

 Mỗi buổi sáng ông tập thể dục ở 
công viên.  
  
  
  
  

 

 

Ông tập thể dục. 
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Khi nào? Mỗi tối.  
Ở đâu? Ở trong phòng ngủ.  

 Mỗi tối anh ấy nghe nhạc  
  
  
  
  

 

 

 

Khi nào? Thừ Bảy tuần trước.  
Ở đâu? Ở Dallas.  

   
  
  
 ở Dallas. 
  

 

 

Khi nào? Mỗi mùa hè.  
Ở đâu? Ở Florida.  

  
  
  
  
  

 

 
 

Gia đình em đi 

nghỉ hè. 

Bố dẫn Tú đi coi 

xiếc. 

Anh ấy nghe nhạc. 
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Khi nào?   
Ở đâu?   

  
  
  
  
  

 

 

Khi nào?   
Ở đâu?   

  
  
  
  
  

 

 

 

Khi nào?   
Ở đâu?   

  
  
  
  
  

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

 

Cậu Duy sửa xe. 

Em ăn phở. 
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